
               ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TU, NGÀY 19/4/2022 CỦA BTV THÀNH ỦY  

(ban hành kèm theo Báo cáo số 894-BC/TU, ngày  25 /4/2024 của BTV Thành ủy) 

-----                                                                                                                                                                                                                         

 

Nội dung các chỉ tiêu 
Chỉ 

tiêu  
ĐVT 2021 2022 2023 2024 2025 

Kết quả thực hiện 

2022 2023 

Đạt 
Chưa  

đạt 
Đạt 

Chưa 

đạt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1- Chủ tịch UBMT TQVN, trưởng 

các đoàn thể chính trị-xã hội 

phường, xã đạt chuẩn theo quy định 

100 % 100 100 100 100 100 100   100   

2- Tỉ lệ tập hợp, thu hút quần chúng tham gia vào tổ chức 

+ Đoàn Thanh niên 90 % 40,2 63 75 85 90 65     68 

+ Công đoàn 95 % 87 90 92 95 95 90   93   

+ Hội Nông dân 95 % 68 76,9 77 90 95 76,9   82,44   

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ 90 % 80 82 85 90 >90  80,80  77  

+ Hội Cựu chiến binh 100 % 85 95 98 100 100 95    97,6  

3- Phấn đấu xây dựng chi đoàn thôn, 

khu phố có 10 đoàn viên trở lên 
100 % 76,5 70 75 95 100  67  86  

4- Hàng năm, tổ chức Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

từ cơ sở đến thành phố được xếp loại 

hoàn thành tốt nhiệm vụ 

> 90 % > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 100   100   
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PHỤ LỤC 3 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MẶT TRẬN - 

ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ 02 NĂM ( 2022 – 2023) 

(ban hành kèm theo Báo cáo số  894-BC/TU, ngày 25 /4/2024 của BTV Thành ủy 

về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU) 

----- 

 
 

 

 

SỐ 

THỨ 

TỰ 

 

ĐƠN VỊ 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI NĂM 2022 KẾT QUẢ XẾP LOẠI NĂM 2023 

Hoàn thành xuất sắc Hoàn thành  tốt Hoàn thành xuất sắc Hoàn thành tốt 

1 Mặt trận X  X  

2 Liên đoàn lao động  X  X 

3 Hội Nông dân  X  X 

4 Hội liên hiệp phụ nữ X  X  

5 Thành đoàn X   X 

6 Hội Cựu chiến binh  X  X 
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PHỤ LỤC 4 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MẶT TRẬN-ĐOÀN THỂ PHƯỜNG, XÃ NĂM 2022 

(ban hành kèm theo Báo cáo số 894-BC/TU, ngày 25/4/2024 của BTV Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU) 

----- 

 

PHƯỜNG, 

XÃ 

MẶT TRẬN CÔNG ĐOÀN NÔNG DÂN PHỤ NỮ ĐOÀN TN HỘI CCB 

XS HTT HTT HT XS HTT XS HTT XS HTT XS HTT 

ĐÔ VINH x  x  x  x  x   x 

BẢO AN x  x  x  x  x  x  

PHƯỚC MỸ x  x  x  x  x   x 

PHỦ HÀ x  x  x  x  x   x 

KINH DINH x  x  x  x   x  x 

MỸ HƯƠNG x  x  x  x   x  x 

ĐẠO LONG x  x  x  x   x x  

TẤN TÀI x  x  x  x   x  x 

MỸ HẢI x   x x  x  x  x  

MỸ BÌNH x  x  x  x   x  x 

MỸ ĐÔNG x   x x  x  x   x 

ĐÔNG HẢI x  x  x  x  x   x 

VĂN HẢI x  x  x  x  x   x 

THANH SƠN x  x  x  x  x   x 

ĐÀI SƠN x  x  x  x  x  x  

THÀNH HẢI x  x  x  x   x  x 

TỔNG 16 / 14 2 16 / 16 / 10 6 4 12 

                 

 

 

 



 
 

               ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN                                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    
      THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM 

                                        * 

 

PHỤ LỤC 5 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MẶT TRẬN-ĐOÀN THỂ PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023 

(ban hành kèm theo Báo cáo số 894 -BC/TU, ngày 25/4/2024 của BTV Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU) 

----- 
 

PHƯỜNG, XÃ MẶT TRẬN CÔNG ĐOÀN NÔNG DÂN PHỤ NỮ ĐOÀN TN HỘI CCB 

XS HTT XS HTT HT XS HTT XS THT XS HTT XS HTT 

ĐÔ VINH X    X X  X  X   X 

BẢO AN X  X   X  X  X   X 

PHƯỚC MỸ X   X  X  X  X  X  

PHỦ HÀ X  X   X  X  X   X 

KINH DINH X   X  X  X  X   X 

MỸ HƯƠNG  X   X X  X  X   X 

ĐẠO LONG X   X  X  X  X   X 

TẤN TÀI X   X  X  X  X  X  

MỸ HẢI X   X  X  X  X   X 

MỸ BÌNH X   X  X  X  X   X 

MỸ ĐÔNG X    X X  X  X  X  

ĐÔNG HẢI X   X  X  X  X   X 

VĂN HẢI X  X   X  X  X   X 

THANH SƠN X   X  X  X  X   X 

ĐÀI SƠN X   X  X  X  X   X 

THÀNH HẢI X   X  X  X  X  X  

TỔNG 15 01 03 10 03 16 / 16 / 16 / 04 12 
                     
 

 

 



 

 


